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THỜI KHÓA BIỂU GỬI BÀI ONLINE TUẦN 1 THÁNG 10/2021 

(Từ ngày 4/10 đến ngày 8/10/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 
KHỐI NHÀ TRẺ KHỐI MG BÉ KHỐI MG NHỠ KHỐI MG LỚN 

Thứ 2 

(4/10) 

KNS 

Bỏ rác đúng nơi quy định 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Truyện: “Mỗi người một việc” 

 (GV: Lan Hương) 

KNS 

Tự tin, mạnh dạn chỗ đông 

người  

(Sưu tầm) 

GDAN 

Bài hát: Năm ngón tay ngoan  

(Sưu tầm) 

Thứ 3 

(5/10) 

 KHÁM PHÁ 

Bé cùng khám phá các giác 

quan 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Câu truyện của tay phải và 

tay trái 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Vì sao màu mắt của chúng ta 

lại khác nhau 

(GV: Lớp A6) 

Thứ 4 

(6/10) 

LQVH 

 Thơ: Chia đồ chơi 

(GV: Nguyễn Phượng) 

GDTC 

Bật tiến về phía trước 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Dạy trẻ giới thiệu về bản 

thân (MT: 4) 

(GV: Phạm Thảo) 

LQCV 

Chữ: a 

(GV: Lớp A1) 

Thứ 5 

(7/10) 

 LQVT 

Dạy trẻ nhận biết hình vuông, 

hình tròn.  

(GV: Lệ Hằng) 

GDAN 

Dạy hát: Cái mũi 

 (Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Vẽ tranh bằng dấu vân tay 

(Sưu tầm) 

Thứ 6 

(8/10) 

KNS 

Dạy trẻ  đánh răng  đúng 

cách  

(Sưu tầm) 

GDAN 

Dạy hát: “Cái mũi”  

(Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Đồ và trang trí bàn tay  

(GV: Lan Phương) 

LQVT 

Tách gộp trong phạm vi 6 

(GV: Lớp A2) 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU GỬI BÀI ONLINE TUẦN 2 THÁNG 10/2021 

(Từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 
KHỐI NHÀ TRẺ KHỐI MG BÉ KHỐI MG NHỠ KHỐI MG LỚN 

Thứ 2 

(11/10) 

HĐVĐV 

Nhặt và gắp đồ 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Truyện: Cậu bé mũi dài 

 (GV: Lã Hồng) 

KNS 

An toàn khi đi lạc 

(Sưu tầm) 

KNS 

Hướng dẫn làm salad snack 

khoai tây  

(Sưu tầm) 

Thứ 3 

(12/10) 

 KHÁM PHÁ 

Sự thấm hút nước của giấy. 

(Sưu tầm) 

LQVT 

1,2,3 ta cùng đếm số 3 

 (Sưu tầm) 

LQCV 

Chữ: ă 

 (GV: Lớp A4) 

Thứ 4 

(13/10) 

LQVH 

Truyện: Đôi bạn tốt. 

(GV: Thanh Hà) 

  

KNS 

Dạy trẻ tự mặc quần áo 

(GV: Nguyễn Minh) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm 

cần thiết cho cơ thể  

(MT 8) 

(GV: Dương Hòa) 

KNS 

Kỹ năng an toàn khi đi lạc 

(Sưu tầm) 

Thứ 5 

(14/10) 

 LQVT 

Dạy trẻ nhận biết  hình chữ 

nhật, hình tam giác 

(Sưu tầm) 

KNS 

Ăn nhiều thịt có lớn nhanh? 

(MT: 10) 

(Sưu tầm) 

LQVT 

Ôn nhận biết phân biệt các 

hình vuông, tròn, tam giác, 

chữ nhật 

(GV: Lớp A5) 

Thứ 6 

(15/10) 

KNS 

Bé học cách đi vệ sinh 

(MT: 10)  

(Sưu tầm) 

GDAN 

Bài hát: Khuôn mặt cười  

(Sưu tầm) 

LQVH 

Bài thơ: Rửa tay 

(GV: Quỳnh Anh) 

LQVH 

Truyện: Giấc mơ kỳ lạ  

(GV: Lớp A3) 

 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU GỬI BÀI ONLINE TUẦN 3 THÁNG 10/2021 

(Từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 
KHỐI NHÀ TRẺ KHỐI MG BÉ KHỐI MG NHỠ KHỐI MG LỚN 

Thứ 2 

(18/10) 

GDAN 

Vận động: Vui đến trường 

(Sưu tầm) 

KNS 

Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, 

xin lỗi. 

(Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp tặng bà và 

mẹ nhân ngày 20/10 

(GV: Hà Phương) 

TẠO HÌNH 

Làm hoa tặng mẹ 

(Sưu tầm) 

Thứ 3 

(19/10) 
 

TẠO HÌNH 

Dạy trẻ làm thiếp tặng mẹ, 

tặng bà. (MT 73) 

(GV: Lớp C2 ) 

KNS 

Cách phòng tránh Covid và 

các bệnh lây qua đường hô 

hấp 

(Sưu tầm) 

LQVT 

Nhận biết nhóm có 7 đối 

tượng 

(GV: Lớp A2) 

Thứ 4 

(20/10) 

Tạo hình 

In hoa từ rau củ quả. 

(GV: Quỳnh Trang) 

 

LQVT 

Ôn nhận biết hình tam giác, 

hình chữ nhật 

(GV: Nguyễn Lộc) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu các giác quan của 

bé 

(GV: Nguyễn Hương) 

LQCV 

Chữ: â  

(GV: Lớp A1) 

Thứ 5 

(21/10) 
 

LQVH 

Thơ:” Đôi mắt”  

(Sưu tầm) 

LQVH 

 Truyện: “Mỗi người một 

việc” 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Sự thấm hút nước của giấy 

(Sưu tầm) 

Thứ 6 

(22/10) 

KNS 

Phép lịch sự trong bữa ăn 

(Sưu tầm)  

GDAN 

Trò chơi âm nhạc với sol 

(Sưu tầm) 

GDAN 

Bài hát: Năm ngón tay 

ngoan  

(Sưu tầm) 

GDAN 

VĐ: Khúc hát đôi tay  

(GV: Lớp A6) 

 

 

 

                                    



 

                                                          

 

THỜI KHÓA BIỂU GỬI BÀI ONLINE TUẦN 4 THÁNG 10/2021 

(Từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 
KHỐI NHÀ TRẺ KHỐI MG BÉ KHỐI MG NHỠ KHỐI MG LỚN 

Thứ 2 

(25/10) 

KNS 

Kỹ năng cầm thìa xúc cơm 

(Sưu tầm) 

KNS 

Dạy trẻ không chơi những vật 

gây nguy hiểm  

(Sưu tầm) 

KNS 

Kỹ năng bảo vệ mắt 

(Sưu tầm) 

KNS 

Không để sở thích của 

mình ảnh hưởng đến người 

khác  

(Sưu tầm) 

Thứ 3 

(26/10) 
 

GDTC 

Dạy trẻ tung bóng 

(GV: Đỗ Hà) 

LQVT 

1,2,3 ta cùng đếm số 4 

(Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Bé làm chiếc quạt tròn 

đáng yêu  

(GV: Lớp A5) 

Thứ 4 

(27/10) 

NBPB 

Nhận biết màu vàng. 

(GV: Kim Tuyến) 

 

KHÁM PHÁ 

Bé cần gì để lớn lên.  

(Sưu tầm) 

Thí nghiệm 

Sự thấm hút của giấy  

(GV: Nguyễn Hòa) 

LQCV 

Trò chơi chữ cái: a, ă, â 

(GV: Lớp A4) 

Thứ 5 

(28/10) 
 

TẠO HÌNH 

Tô màu trang phục bạn trai 

bạn gái  

(GV: Lớp C3) 

LQVH 

Truyện: “Cậu bé mũi dài” 

(Sưu tầm) 

TRÒ CHƠI 

Đánh răng 

(Sưu tầm) 

Thứ 6 

(29/10) 

KNS 

Tầm quan trọng của việc ăn 

rau. 

 (Sưu tầm) 

LQVH 

Truyện: Gấu con bị sâu răng  

(Sưu tầm) 

Trải nghiệm 

Làm kem siêu tốc  

(GV: Quỳnh Nga) 

LQVH 

Thơ: Mèo con đi học  

(GV: Lớp A3) 

Lưu ý: - Các nội dung bài học sẽ gửi tới phụ huynh trước 8h00 hàng ngày. 

             - Giáo viên trao đổi, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các đồ dùng, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động. 



             - Những ngày còn lại, GV tương tác với PH về các nội dung: chăm sóc, dinh dưỡng, hướng dẫn trẻ vui chơi tại nhà. 

 

                                                                                            TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                           Mẫn Thị Minh Thu 


